
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP 3 Tuổi D  

Tên giáo viên: Phạm Thị Hạnh + Phạm Thị Khánh  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 

Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 

Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 

Từ 23/12 đến 27/12 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, trò chuyện 
Hoạt động khác: 

Đón trẻ, trò chuyện  
Hoạt động khác: 

Đón trẻ, trò chuyện  
Hoạt động khác: 

Đón trẻ, trò chuyện  

Hoạt động khác: 

Đón trẻ, trò chuyện 

(MT37)  

MT37 

Thể dục sáng 
Hoạt động khác: 

Thể dục sáng  
Hoạt động khác: 

Thể dục sáng  
Hoạt động khác: 

Thể dục sáng  
Hoạt động khác: 

Thể dục sáng   

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động âm nhạc 

Âm nhạc 

NDC: + Dạy hát: Cả 

nhà thương nhau 

NDKH:+ Nghe hát: 

Bàn tay mẹ 

+ Trò chơi: Hát theo 

tranh  
 

Hoạt động Steam 

Tạo hình: Làm điện 

thoại  
 

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình: Trang trí 

khung ảnh gia đình ( 

Đề tài)  
 

Hoạt động âm nhạc 

Âm nhạc 

- NDC: + Dạy vận 

động : Nhà của tôi  

- NDKH: + Nghe 

hát: Cho con.  

+ Trò chơi: Ngôi nhà 

vui nhộn (MT82)  
 MT36, 

MT31, 

MT82 

T3 

Hoạt động vận động 

Thể dục kỹ năng: Đi 

thay đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh 

Trò chơi: Chuyển đồ 

dùng  
 

Hoạt động vận động 

Thể dục kỹ năng: 

Trườn về phía trước 

Trò chơi: Kéo co  
 

Hoạt động vận động 

Thể dục kỹ năng: 

Đập, bắt bóng xuống 

sàn 2-3 lần 

Trò chơi: Chạy cướp 

cờ  
 

Hoạt động vận động 

Thể dục kỹ năng: Bật 

xa 20-25 cm 

Trò chơi: Ném bóng 

vào rổ  
 

T4 

Hoạt động Steam 

Tạo hình: Làm cây 

Hoạt động làm quen 

với toán 

Hoạt động làm quen 

với toán 

Hoạt động làm quen 

với toán 



gia đình ( Đề tài)  
 

Làm quen với toán: 

Xếp xen kẽ 2 đối 

tượng  
 

Làm quen với toán: 

Xếp tương ứng 1:1 

(MT31)  
 

Làm quen với toán: 

Ghép đôi các đối 

tượng  
 

T5 

Hoạt động văn học 

Làm quen văn học: 

Thơ " Gió từ tay mẹ"  
 

Hoạt động văn học 

Làm quen văn học: 

Thơ "Thăm nhà bà"  
 

Hoạt động văn học 

Làm quen văn học: 

Truyện " Tích chu"  
 

Hoạt động Steam 

Làm quen văn học: 

Truyện" Chiếc ấm 

sành nở hoa " Steam  
 

T6 

Hoạt động khám phá 

Khám phá xã hội: 

Trò chuyện về gia 

đình của bé (MT36)  
 

Hoạt động khám phá 

Khám phá khoa học: 

Tìm hiểu đồ dùng ăn, 

uống  
 

Hoạt động âm nhạc 

Âm nhạc: Liên hoan 

văn nghệ chào mừng 

ngày 22/12  
 

Hoạt động khám phá 

Khám phá khoa học: 

Tìm hiểu một số kiểu 

nhà  
 

Chơi ngoài trời 

T2 

Trò chơi: Tìm đúng 

số nhà 

Hoạt động có mục 

đích: Chơi với cát  
 

Trò chơi: Tìm đúng 

nhà 

Hoạt động có mục 

đích: Trang trí cốc 

giấy  
 

Trò chơi: Tìm nhà 

Hoạt động có mục 

đích: Quan sát, trải 

nghiệm góc thư viện  
 

Hoạt động có mục 

đích: Xếp hình ngôi 

nhà từ các nguyên 

vật liệu 

Trò chơi: Về đúng 

nhà (MT80)  
 

MT80 

T3 

Trò chơi: Về đúng 

nhà 

Hoạt động có mục 

đích: Thí nghiệm vật 

nổi, vật chìm  
 

Trò chơi: Về đúng 

nhà 

Hoạt động có mục 

đích: Quan sát trải 

nghiệm khu trồng rau  
 

Trò chơi: Gia đình 

thi tài 

Hoạt động có mục 

đích: Chơi với nước  
 

Trò chơi: Chuyển sỏi 

Hoạt động có mục 

đích: Chơi với sỏi  
 

T4 
Trò chơi: Gia đình 

thi tài 

Trò chơi: Gia đình 

vui vẻ 

Trò chơi: Nhà của ai 

Hoạt động có mục 

Trò chơi: Nhà của ai 

Hoạt động có mục 



Hoạt động có mục 

đích: Chơi với lá cây  
 

Hoạt động có mục 

đích: Chơi với dây  
 

đích: Thí nghiệm tan, 

không tan  
 

đích: Thí nghiệm 

gieo hạt  
 

T5 

Trò chơi: Tìm nhà 

Hoạt động có mục 

đích: Quan sát, vệ 

sinh sân trường, 

chăm sóc cây xanh  
 

Hoạt động có mục 

đích: Chơi với giấy 

Trò chơi: Tìm đúng 

nhà  
 

Trò chơi: Tìm đúng 

số nhà  

Hoạt động có mục 

đích: Chơi với vỏ 

chai nhựa  
 

Hoạt động có mục 

đích: Trải nghiệm " 

Bé làm bún cuộn 

thập cẩm" 

Trò chơi: Thi xem 

đội nào nhanh  
 

T6 

Trò chơi: Nhà của ai 

Hoạt động có mục 

đích: Chơi với lắp 

chai  
 

Hoạt động có mục 

đích: Chơi với vỏ 

hộp sữa 

Trò chơi: Gia đình 

thi tài  
 

Hoạt động có mục 

đích: Trải nghiệm 

“Chiến sĩ tí hon” 

Trò chơi: Kéo co  
 

Hoạt động có mục 

đích: Thí nghiệm 

trứng chìm, trứng nổi 

Trò chơi: Tìm nhà  
 

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động chơi: 

Chơi, hoạt động ở 

các góc  

Hoạt động chơi: 

Chơi, hoạt động ở 

các góc  

Hoạt động chơi: 

Chơi, hoạt động ở 

các góc  

Hoạt động chơi: 

Chơi, hoạt động ở 

các góc  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 

Ăn, ngủ, vệ sinh cá 

nhân (MT12)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 

Ăn, ngủ, vệ sinh cá 

nhân  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 

Ăn, ngủ, vệ sinh cá 

nhân  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh cá nhân: 

Ăn, ngủ, vệ sinh cá 

nhân  

MT12 

Chơi, HĐ theo ý 

thích 

T2 

Trò chơi: Lộn cầu 

vồng 

Dạy trẻ: Kỹ năng 

chào hỏi lễ phép khi 

khách đến nhà  
 

Trò chơi: Tập tầm 

vông 

Chơi với Điện thoại  
 

Trò chơi: Tập tầm 

vông 

Dạy trẻ kỹ năng gấp 

quần áo  
 

Trò chơi: Bé khéo 

tay 

Làm sách về các kiểu 

nhà  
 

MT47, 

MT65, 

MT15 

T3 Trò chơi: Dung dăng Trò chơi: Oẳn tù tì Trò chơi: Kéo cưa Trò chơi: Nu na nu 



dung dẻ 

Dạy trẻ đọc bài ca 

dao Công cha như 

núi thái sơn  
 

Xem video: Dạy bé 

sắp xếp gọn gàng 

ngăn lắp đồ dùng 

(MT65)  
 

lừa xẻ 

Dạy trẻ vở bé làm 

quen chữ cái “ ư ”  
 

nống 

Dạy trẻ vở bé làm 

quen chữ cái u  
 

T4 

Trò chơi: Oẳn tù tì 

Xem video không 

mở cửa cho người lạ 

(MT47)  
 

Trò chơi: Kéo cưa 

lừa xẻ 

Đoán câu đố: Về đồ 

dùng trong gia đình 

(MT15)  
 

Trò chơi: Nu na nu 

nống 

Làm quà Tặng chú 

bộ đội ngày 22/12  
 

Trò chơi: Oẳn tù tì 

Dạy trẻ kỹ năng Bỏ 

rác đúng nơi quy 

định  
 

T5 

Trò chơi: Mèo đuổi 

chuột 

Tên gọi các thành 

viên trong gia đình 

bằng Tiếng Anh  
 

Trò chơi: Lộn cầu 

vồng 

Dạy trẻ vở bé làm 

quen chữ cái e, ê  
 

Trò chơi: Lộn cầu 

vồng 

Dạy trẻ vở bé làm 

quen toán trang 5 

bài: Xếp tương ứng 

1: 1  
 

Trò chơi: Chi chi 

chành chành 

Dạy trẻ vở Bé làm 

quen với toán trang 

11 + 24 bài Ghép đôi  
 

T6 

Trò chơi: Tập tầm 

vông 

Lao động dọn vệ sinh 

lớp học 

Nêu gương cuối tuần  
 

Trò chơi: Nu na nu 

nống 

Lao động dọn vệ sinh 

lớp học 

Nêu gương cuối tuần  
 

Trò chơi: Oẳn tù tì 

Lao động dọn vệ sinh 

lớp học 

Nêu gương cuối tuần  
 

Trò chơi: Tập tầm 

vông 

Lao động dọn vệ sinh 

lớp học 

Nêu gương cuối tuần  
 

Nêu gương cuối 

ngày 

Hoạt động khác: 

Nêu gương cuối ngày  
Hoạt động khác: 

Nêu gương cuối ngày  
Hoạt động khác: 

Nêu gương cuối ngày  
Hoạt động khác: 

Nêu gương cuối ngày   

Vệ sinh trả trẻ 
Hoạt động khác: 

Vệ sinh, trả trẻ  
Hoạt động khác: 

Vệ sinh, trả trẻ  
Hoạt động khác: 

Vệ sinh, trả trẻ  
Hoạt động khác: 

Vệ sinh, trả trẻ   

Chủ đề - Sự kiện  
Các Thành Viên Gia 

Đình Bé  

Đồ Dùng Trong Gia 

Đình Bé  

Nhu Cầu Của Gia 

Đình Bé  

Ngôi Nhà Của Gia 

Đình Bé   



Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

- GV xây dựng KHGD đầy đủ, đúng chủ đề 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

   

 


